DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ 
NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2020
	TT
	Mã số CCNL
	Tên tổ chức
	Địa chỉ liên hệ
	Lĩnh vực, hạng chứng chỉ
	Ngày hết hạn

	1
	CAT-00034268
	Công ty TNHH XD Hưng Phát Cần Thơ
(Bổ sung)
	17/29 Lê Văn Bì, P. An Thới, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp nhẹ, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) – Hạng III.
2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng – Hạng III
	

	2
	CAT-00001454
	Cty CP tư vấn phát triển (Bổ sung)
	Số 20 Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, Nghĩa trang) – Hạng III
	

	3
	CAT-00035415
	Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Tấn Lợi (Bổ sung)
	112/10 Hoàng Quốc Việt, KV.4, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp) – Hạng III
	

	4
	CAT-00035730
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Huỳnh Phát
	91/14 CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (Công nghiệp nhẹ), NN&PTNT (Đê bao, nạo vét kênh) – Hạng III
	14/01/2030

	5
	CAT-00035731
	Công ty TNHH MTV Nguyên Quang Thái
	410 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) – Hạng III.
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát nước) – Hạng III;
3.  Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, cơ – điện, cấp thoát nước công trình Dân dụng – Hạng III;
4. Thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp – Hạng III.
	14/01/2030

	6
	CAT-00035732
	Công Ty CP xây dựng Công trình Giao thông Thành Phát
	Lô B8, đường Số 3, KDC Cửu Long, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Đường bộ), – Hạng III
	14/01/2030

	7
	CAT-00030414
	Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế xây dựng Quỳnh Thơ (Bổ sung)
	21C/9 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thoát nước), Giao thông (Cầu, Đường bộ) – Hạng III.
	14/01/2030

	8
	CAT-00036153
	Công ty TNHH MTV Quảng Dủ Tường
	216/28A/7 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước)  – Hạng III.
	3/02/2030

	9
	CAT-00034271
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng LOMICO (Bổ sung)
	70 Đề Thám, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng – Hạng II.
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng,– Hạng II;
3.  Thiết kế Kiến trúc, kết cấu, cơ – điện, cấp thoát nước công trình Dân dụng – Hạng II.
	3/02/2030

	10
	CAT-00002295
	CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á
(Bổ sung)
	L11-23 Đường số 48, KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát nước) – Hạng III
	3/02/2030

	11
	CAT-00036154
	Công ty TNHH MTV Phước Tiến Phát
	ấp Thới Hiệp, TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ) – Hạng III.
	3/02/2030

	12
	CAT-00036155
	Công ty TNHH MTV XD Minh Tân Phát
	Số 392/19, KV Bình Dương, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng – Hạng III;
2. Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, điện, cấp thoát nước công trình Dân dụng – Hạng III.
	3/02/2030

	13
	CAT-00036333
	Công ty TNHH Án Anh
	120/47 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu – Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống thoát nước), hạng III
	13/02/2030

	14
	CAT-00036334
	Công ty CP Xây dựng Tín Dũng
	11/7 Đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu công trình: Dân dụng, hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình: Cầu – Đường bộ, hạng III
3. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu – Đường bộ, hạng III
4. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Đường bộ, hạng III
	13/02/2030

	15
	CAT-00035732
	Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Thành Phát (Bổ sung)
	Lô B8, đường số 3, KDC Cửu Long, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
	Thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kè), hạng III.
	02/03/2030

	16
	CAT-00034766
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Nghi (Bổ sung)
	Số 75, đường Ngô Thì Nhậm, Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
	1. Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, cấp thoát nước công trình: Dân dụng – hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu - đường bộ) – Hạng III.
	02/03/2030

	17
	CAT-00001454
	Công ty cổ phần tư vấn Phát Triển (Bổ sung)
	162/43 Phạm Ngũ Lão, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
	Giám sát công tác xây dựng công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cống, kênh), hạng III
	02/03/2030

	18
	CAT-00008470
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh
(Bổ sung)
	Số 272E đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TPCT
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (Nghĩa trang), Hạng II
	6/03/2030

	19
	CAT-00007348

	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ và sản xuất Lâm Phương
(Bổ sung)
	Số 160/44B, đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (Nghĩa trang), Hạng III
	6/03/2030

	20
	CAT-00037039

	Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Vạn Thuận Phát
	Số 385/6H đường Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình:  Dân dụng, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi), Hạng III
	6/03/2030

	
	
	
	
	2. Giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi), Hạng III
	6/03/2030

	
	
	
	
	3. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Hạng III
	

	21
	CAT-00006109

	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyễn Đăng
(Bổ sung)
	Số 102/1 đường Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ), Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước), Hạng III
	6/03/2030

	
	
	
	
	2. Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (Cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước), Hạng III
	

	22
	CAT-00037040

	Công ty TNHH Kiến trúc xanh An Phát
	Số 113C đường Hồ Trung Thành, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Khảo sát địa hình, Hạng III
	6/03/2030

	
	
	
	
	2. Thiết kế xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi), Hạng III
	

	
	
	
	
	3. Giám sát thi công XD công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi), Hạng III
	

	
	
	
	
	3. Giám sát thi công XD công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi), Hạng III
	

	23
	CAT-00034764
	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Đại Ngọc (Bổ sung)
	Ấp Thới Xuân, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thủy lợi), Hạng III
	6/03/2030

	24
	CAT-00037041
	Công ty TNHH Thiết bị điện Tài Phú (Cấp mới)
	Số 41D, đường Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công lắp đặt thiết bị điện công trình: Dân dụng và công nghiệp, Hạng III
	6/03/2030

	25
	CAT-00037323
	Công ty CP Xây lắp và Thương mại Tây Nam (Cấp mới)
	Số 11 đường Đinh Công Tráng, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT

	1. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước), Hạng III
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), hạng III
	13/03/2030

	26
	CAT-00037324
	Công ty TNHH Xây dựng Bình Nguyên Xanh (Cấp mới)
	Số 69/1/2/5, đường Vành Đai Phi Trường, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Giao thông, NN&PTNT, hạng III
	13/03/2030

	27
	CAT-00003347
	Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ
(Bổ sung)
	- Địa chỉ: Số 469A, đường CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Đê bao, Kênh, cống, trạm bơm), hạng III
2. Thi công xây dựng công trình NN&PTNT (Đê bao, Kênh, cống, trạm bơm), hạng III
	13/03/2030

	28
	CAT-00037325
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng D.I DESIGN (Cấp mới)
	- Địa chỉ: Số 9/168 đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), hạng III
2. Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước), hạng III
	13/03/2030

	29
	CAT-00014263
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kiến Thiết
(Bổ sung)
	- Địa chỉ: Số 165/17 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước), hạng II
2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng Hạng III
3. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
5. Khảo sát địa hình, 
Hạng III
	13/03/2030

	30
	CAT-00037326
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Nam Hoàng Phát (Cấp mới)
	- Địa chỉ: Số  A6-20 đường Phạm Văn Nhờ, KDC Vạn Phong, P. Hưng Thanh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Khảo sát địa hình, 
Hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), Giao thông (cầu, đường bộ), hạng III
3. Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), hạng III
4. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Cầu, đường bộ), hạng III
	13/03/2030

	31
	CAT-00003345
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Quy hoạch Trấn Giang
(Bổ sung)
	- Địa chỉ: Số 30/49 Khu dân cư 30, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, hạng III
2. Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, Thoát nước), hạng II
	13/03/2030

	32
	CAT-00037789
	Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ
(Cấp mới)
	27-28 đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TPCT
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng,
hạng II.
2. Thi công XD công trình: Công nghiệp, HTKT (cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng), NN&PTNT (kè), Giao thông (cầu, đường bộ, cảng đường thủy), hạng III.
	20/03/2030

	33
	CAT-00009518
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Miền Nam Cần Thơ (Bổ sung)
	Số 19E dãy B, đường Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

	1. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Giao thông, HTKT, NN&PTNT (kè), hạng III.
2. Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (Cấp, Thoát nước), hạng III
	20/03/2030

	34
	CAT-00037790
	Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại THT
	18, đường Nguyễn Trãi, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng,
hạng III
	20/03/2030

	35
	CAT-00004404
	Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI
(Bổ sung)
	234/81 đường Hoàng Quốc Việt, P. An bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Công nghiệp (nhẹ), NN&PTNT, Giao thông (cầu), hạng III
	20/03/2030

	36
	CAT-00037791
	Công ty CP Xây dựng Thương mại Nhật Minh
	B11 đường 5, KDC Hồng Phát, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), HTKT (cấp, thoát nước), Thủy lợi (Kênh, cống, đê bao), hạng III
	20/03/2030

	37
	CAT-00037792
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng Nhật Minh Khang
	4A, tổ 2, ấp Tân Bình, xã Giai Xuân, H. Phong Điền, TP Cần Thơ
	1. Khảo sát địa hình, Hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, HTKT (cấp, thoát nước), hạng III
3. Giám sát thi công  xây dựng công trình: Dân dụng, HTKT (cấp, thoát nước), hạng III
4. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, HTKT (Cấp, thoát nước), hạng III
	20/03/2030

	38
	CAT-00006101
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trương Thanh Hải
(Bổ sung)
	810, Khu vực Qui Thạnh I, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ
	1. Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước), hạng III
2. Khảo sát địa hình, Hạng III
3. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, HTKT (Cấp, thoát nước), hạng III
	20/03/2030

	39
	CAT-00037793
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Gia Phúc
	122/1, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ


	Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Đường bộ), hạng III
	20/03/2030

	40
	CAT-00038089
	Công ty CP Xây dựng Tùng Dũng
	Số 57, đường số 4, Khu TĐC Thới Nhựt 2, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi (kè, cống, nạo vét kênh), hạng III
	26/03/2030

	41
	CAT-00038090
	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Kiến Hưng
	Lô D31, Khu TĐC Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, hạng III
2. Giám sát công trình Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, đường bộ, Thủy lợi, hạng III
3. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, Cầu, đường bộ, Thủy Lợi, Hạng III
4. Khảo sát địa hình, Hạng III
	26/03/2030

	42
	CAT-00026422
	Công ty Cổ phần Lắp đặt Điện Nước IEE-24/7
(Bổ sung)
	Số 28 đường Phạm Ngũ Lão, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu), hạng II
2. Thi công xây dựng công trình thủy lợi (kè), hạng II
	26/03/2030

	43
	CAT-00008996
	Công ty TNHH Kiểm định – Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Nam Mekong
(Bổ sung)
	Số nhà B27, đường số 1, Khu ĐTM Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thiết kế xây dựng công trình HTKT (xử lý chất thải rắn), hạng II

	26/03/2030

	44
	CAT-00038091
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Mộc
	Lô 13, đường số 11, Khu B KDC Hồng Phát , P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), hạng III
2. Giám sát công trình Dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), hạng III
3. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
	26/03/2030

	45
	CAT-00038092
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vạn Thành
	Số /OOD, Khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, HTKT (cấp, thoát nước), hạng III
2. Giám sát TCXD công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, HTKT (cấp, thoát nước), 
hạng III
	26/03/2030

	46
	CAT-00003352
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng ACI
(Bổ sung)
	Số nhà C8-22-23 đường số 12 , KDC 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
	Lập quy hoạch xây dựng, hạng II
	26/03/2030

	47
	CAT-00007351
	Công ty TNHH MTV Kim Phát
(Bổ sung)
	Số nhà 24/6A Khu vực Thới Thuận, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, hạng II
2. Thi công XDCT Cầu, Đường bộ, Thủy lợi (Nạo vét kênh), hạng III
	26/03/2030

	48
	CAT-00029541
	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long
(Bổ sung)
	Số nhà 85/9 đường Đề Thám, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình HTKT (Cấp, thoát nước), Thủy lợi (nạo vét kênh, cống, đê bao), hạng III
2. Giám sát công trình HTKT (cấp, thoát nước), Thủy lợi (kè, cống, nạo vét kênh), hạng III
3. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ),
hạng III
4. Quản lý dự án công trình Cầu, đường bộ, hạng III
	26/03/2030

	49
	CAT-00029547
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 75
(Bổ sung)
	Số nhà 67 đường Huỳnh Cương, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Giao thông(cầu, đường bộ), NN&PTNT (Nạo vét kênh, đê bao), hạng III
	26/03/2030

	50
	CAT-00012906
	Công ty TNHH MTV Xây dựng KTB
(Bổ sung)
	Số nhà 94 đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ), NN&PTNT (Nạo vét kênh), hạng III
2. Giám sát công trình Giao thông (đường bộ), NN&PTNT (nạo vét kênh), hạng III
	26/03/2030

	51
	CAT-00038093
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Hiệp Nhân
	Số nhà 388/66 đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, HTKT, Hạng III
2. Giám sát TCXD công trình Dân dụng, HTKT (Cấp, thoát nước),hạng III
3. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, HTKT,
hạng III
	26/03/2030

	52
	CAT-00038094
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nhà Phố 24h
	Số nhà 112/28, đường Hoàng Quốc Việt, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ), hạng III
	26/03/2030

	53
	CAT-00038095
	Công ty TNHH Xây dựng Thế Lập
	 Số nhà 28/14B, KV5, đường Nguyễn Truyền Thanh, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, HTKT (Cấp, thoát nước), hạng III
	26/03/2030

	54
	CAT-00038096
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sông Kiên
	Số nhà 65/1A, đường Vành Đai Phi Trường, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, hạng II
	26/03/2030

	55
	CAT-00038097
	Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoàng Yên
	Số nhà 9/61, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng, hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ, hạng III
3. Thi công xây dựng công trình Cầu, Đường bộ, hạng III
	26/03/2030

	56
	CAT-00038098
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thái Vũ
	Số nhà 41 Huỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật (Cấp-Thoát nước), hạng III
2. Giám sát công trình Dân dụng, HTTK (Cấp–Thoát nước), hạng III
3. Thi công xây dựng công trình  Dân dụng, HTTK (Cấp–Thoát nước), hạng III
	26/03/2030

	57
	CAT-00038099
	Công ty CP Tư vấn - Xây dựng Quý Long
	Số nhà B6-83 Đường 22B, KDC 586, Khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Cầu, Đường bộ, hạng III
2. Giám sát công trình  Dân dụng và Cầu, Đường bộ, hạng III
	26/03/2030

	58
	CAT-00038100
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bảo Phương
	Số nhà 91/17, Đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình  Dân dụng, Cầu, Đường bộ, HTTK (Cấp – Thoát nước), hạng III
	26/03/2030

	59
	CAT-00014252
	Công ty Cổ phần Định Nam
(Bổ sung)
	Số nhà 18 đường Phan Trọng Tuệ, KDC Diệu Hiền, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Thông tin và truyền thông), hạng II
	26/03/2030

	60
	CAT-00010942
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Quý
(Bổ sung)
	Số nhà 121/4A, KV. Yên Bình, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
	1.Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (dầu khí), hạng II
2. Giám sát CTXD công trình Dân dụng, hạng II
3. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng II
4. Thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp, hạng III
	26/03/2030

	61
	CAT-00008997
	Công ty TNHH Xây dựng Khang Gia
(Bổ sung)
	Số nhà 117D/3 đường Trần Vĩnh Kiết, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình:  Giao thông (cầu, đường bộ), HTKT (chiếu sáng công cộng), NN&PTNT (Thủy lợi),hạng III
	26/03/2030

	62
	CAT-00014259

	Công ty CP Tư vấn Đầu tư phát triển xây dựng Miền Nam
(Bổ sung)

	148/148 Đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế quy hoạch xây dựng, hạng II.
2. Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, hạng III
	09/04/2030

	63
	CAT-00029544

	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nghinh Phong
(Bổ sung)
	Số 10 Đường 6A, Khu TĐC Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng II
2. Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, Điện – Cơ điện công trình Công nghiệp, hạng III
	09/04/2030

	64
	CAT-00038660

	Công ty TNHH Xây dựng Điện

	lô 16A-15-2, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình:
- Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
- HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Điện công trình: Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
3. Thi công:
- Lắp đặt thiết bị Điện công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
- Xây dựng công trình HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
	09/04/2030

	65
	CAT-00026685

	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung An
(Bổ sung)
	Số 10 Tổ 1, Khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình HTKT (Cấp – Thoát nước), Thủy lợi, hạng III .
2. Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (Cấp Thoát nước), hạng III
3. Thi công lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ, hạng III
4. Khảo sát địa hình công trình xây dựng, hạng III
	09/04/2030

	66
	CAT-00038661

	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng TM&DV Phú Thịnh Phát

	Số 227 ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, HTKT (Thoát nước), hạng III
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, Đường bộ, hạng III
3. Khảo sát địa hình công trình xây dựng, hạng III
	09/04/2030

	67
	CAT-00012899

	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Duy Thịnh Phát 
(Điều chỉnh tên DN)
(Bổ sung)
	Khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
	Điều chỉnh tên tổ chức từ: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TVT thành Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng Duy Thịnh Phát theo GPĐKKD cấp ngày 20/12/2019
	09/04/2030

	68
	CAT-00039073
	Công ty CP Tư vấn và Kiểm định xây dựng Tân Nam
	24 Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

	1. Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng, hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
	22/04/2030

	69
	CAT-00039074
	Công ty TNHH Cơ Khí Minh Tùng
	Số 3 Đường số 5, KDC Long Thịnh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường Thủy nội địa), hạng III

	22/04/2030

	70
	CAT-00039075
	Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng 369
	58-60 Đường số 2, Khu TĐC Thới Nhựt 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
	22/04/2030

	71
	CAT-00026422
	CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC IEE-24/7
(Bổ sung)
	28 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), hạng II

	22/04/2030

	72
	CAT-00034762
	Công ty TNHH MTV XD Nam Khánh Lộc
(Bổ sung)
	B18-10 Đường số 28, KĐT hai bên Đường Nguyễn Văn Cừ, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
	22/04/2030

	73
	CAT-00020185
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng
(Bổ sung)
	152 ấp Thị Tứ, TT Phong Điền, Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), HTKT (cấp, thoát nước), hạng III

	22/04/2030

	74
	CAT-00017418
	Công ty CP Kiến trúc nội thất xây dựng Phố Xanh
(Bổ sung)
	2C Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng II 
	22/04/2030

	75
	CAT-00009518
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Miền Nam Cần Thơ
(Bổ sung)
	19E dãy B Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, hạng III
	22/04/2030

	76
	CAT-00039076
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Thọ(Bổ sung)
	435 ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (Cầu, đường bộ), hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ),  Hạ tầng kỹ thuật (Cấp Thoát nước), hạng III
3. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ), HTKT (Cấp Thoát nước, hạng III
	22/04/2030

	77
	CAT-00039247

	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Triều Đạt 79

	Khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ), HTKT (Cấp – Thoát nước, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và  Hạ tầng kỹ thuật (Cấp -Thoát nước), hạng III
	24/04/2030

	78
	CAT-00037791

	Công ty CP Xây dựng Thương mại Nhật Minh
(Bổ sung)


	B11 Đường số 5, KDC Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công:
- Xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ), HTKT (Cấp – Thoát nước, Chiếu sáng công cộng), Thủy lợi, hạng III
- Lắp đặt thiết bị điện công trình: Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
	24/04/2030

	79
	CAT-00014263

	Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kiến Thiết
(Bổ sung)

	165/17 Đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước), hạng II
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, hạng III
	24/04/2030

	80
	CAT-00006101
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trương Thanh Hải
(Bổ sung)

	810 Khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

	Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ), hạng III
	24/04/2030

	81
	CAT-00039248
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Hồng Phát

	32B Đường số 2, KDC Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Khảo sát địa hình công trình xây dựng, hạng III
2. Thiết kế:
- Kiến trúc, Kết cấu, Điện công trình Dân dụng, hạng III
- Thiết kế xây dựng công trình HTKT (Cấp, Thoát nước, Chiếu sáng công cộng), hạng III
3. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, Thoát nước), hạng III
	24/04/2030

	82
	CAT-00031188
	Công ty TNHH Xây dựng Gia Phúc Lộc
(Bổ sung)
	103/92/27 Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, hạng III
	24/04/2030

	83
	CAT-00025853
	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Du lịch An Phúc

(Bổ sung)
	68 Tổ 38, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Giao thông (Cầu, Đường bộ), HTKT (Cấp – Thoát nước), Thủy lợi (Kè, Cống, Nạo vét kênh), hạng III
	24/04/2030

	84
	CAT-00039899

	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phố Tây

	32C/15 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp, hạng III
3. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, hạng III
	12/05/2030

	85
	CAT-00014252

	Công ty CP Định Nam
(Bổ sung)

	18 Phan Trọng Tuệ, KDC Diệu Hiền, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thiết kế Quy hoạch xây dựng, hạng III
	12/05/2030

	86
	CAT-00039900

	Ban quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn (EVNTPMB OMON)

	Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp (Năng lượng), hạng III
3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp (Năng lượng), hạng II
	12/05/2030

	87
	CAT-00039901

	Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Du lịch Lộc Đỉnh

	139 ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, hạng III
3. Thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, hạng III
	12/05/2030

	88
	CAT-00039902

	Công ty CP Xây dựng Thương mại Thịnh Phát

	34/16/7 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, HTKT (Cấp nước), Thủy lợi, hạng III
	12/05/2030

	89
	CAT-00039903

	Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đầu tư Phát triển An Phát

	78 Đường 8C2, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, HTKT (Cấp Thoát nước), hạng III
3. Thi công xây dựng công trình:   Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, HTKT (Cấp Thoát nước), hạng III
	12/05/2030

	90
	 
CAT-00039904


	Công ty TNHH Truyền Phát

	Địa chỉ: 26A Đường Nguyễn Huệ, Khu vực 3, phường Ngã Bảy, Tp. Ngã 7, tỉnh Hậu Giang
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi, hạng III
	12/05/2030

	91
	CAT-00040406

	Công ty TNHH Cơ khí – Đóng tàu Minh Châu

	36 ấp Thới Hòa C, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
	1. Giám sát công tác xây dựng công trình: NN&PTNT (Nạo vét kênh), hạng III
2. Thi công xây dựng công trình: NN&PTNT (Nạo vét Kênh), hạng III
	20/05/2020

	92
	CAT-00002319

	Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường (Bổ sung)

	Lô B1-8, KDC An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Giao thông (Cầu), Lắp đặt thiết bị công trình (Thiết bị Văn phòng), hạng III
	20/05/2020

	93
	CAT-00040407

	Hợp tác xã Đồng Tiến

	Khu vực Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, NN&PTNT, hạng III
	20/05/2020

	94
	CAT-00040408

	Công ty CP Sản xuất Gạch không nung AC

	99A, Khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, HTKT (Cấp Thoát nước), Thủy lợi, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, HTKT (Cấp Thoát nước, Chất thải rắn), Thủy lợi, hạng III
3. Khảo sát địa hình công trình xây dựng, hạng III
	20/05/2020

	95
	CAT-00040409

	Công ty TNHH Thương mại 65

	35/3 Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, hạng III
3. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, hạng III
	20/05/2020

	96
	CAT-00040410

	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hoàng Phi Long

	D30 Đường 56, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
	20/05/2020

	97
	CAT-00040411

	Công ty TNHH Hoài Bảo Ngọc

	71/66B Quang Trung, Khu vực 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, HTKT (Cấp - Thoát nước), Thủy lợi, hạng III

	20/05/2020

	98
	CAT-00040412

	Công ty TNHH MTV Xây dựng Kiến trúc Bắc Trung Nam

	- Địa chỉ: 55A/11 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, hạng III
2. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp,  hạng III
	20/05/2020

	99
	CAT-00040631

	Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây dựng Trí Tiến

	20-U2, đường số 04, KDC Miền Nam, Khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, hạng III
3. Khảo sát địa hình công trình xây dựng, hạng III
4. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, hạng III
	28/05/2030

	100
	CAT-00013330

	Công ty CP Tư vấn Xây dựng AED

	388H17 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, Đường bộ, NN&PTNT, hạng III
	28/05/2030

	101
	CAT-00040632

	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Vạn Thuận

	55 Đường số 2, KDC Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, hạng III
3. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, hạng III
	28/05/2030

	102
	CAT-00040633

	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Dũng Phát

	ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
	1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, HTKT (Cấp - Thoát nước), hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng , Công nghiệp, HKTK (Cấp – Thoát nước), hạng III
	28/05/2030

	103
	CAT-00038097
	Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoàng Yên

	9/61 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Giám sát công tác xây dựng công trình:  Cầu, Đường bộ, hạng III
	28/05/2030

	104
	CAT-00040634
	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Hưng Thành

	Đường Ngô Quyền, Khu vực 2, phường Lái Thiêu, thị xã Ngã 7, tỉnh Hậu Giang
	Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, Cầu, Đường bộ, Thủy lợi ( Kè, Đê bao, Nạo vét kênh, Đập ngăn nước), hạng III
	28/05/2030

	105
	CAT-00040635
	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Điện TPE

	132/42/129 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế:
- Xây dựng công trình Dân dụng,  HTKT (Cấp Thoát nước, Chiếu sáng công cộng), hạng III
 - Lắp đặt thiết bị Điện công trình Dân dụng và Công nghiệp, hạng III
2. Giám sát:
- Công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, HTKT (Chiếu sáng công cộng) hạng III
- Công tác lắp đặt thiết bị điện công trình Dân dụng và Công nghiệp, hạng III
3. Thi công:
- Xây dựng công trình: HTKT (Chiếu sáng công cộng) hạng III
- Lắp đặt thiết bị Điện công trình Dân dụng và Công nghiệp, hạng III
	28/05/2030

	106
	CAT-00040636
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Nhân Lộc 
	116A, tỉnh lộ 921, Khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ, hạng III
2. Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, Cầu, Đường bộ, hạng III
	28/05/2030

	107
	CAT-00014257

	Công ty TNHH Xây dựng DYN

	148/34 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Đường bộ, HTKT (thoát nước), Thủy lợi (nạo vét kênh) hạng III
2. Giám sát CTXD CT Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ), Đường bộ, HTKT (Cấp, thoát nước), Thủy lợi (nạo vét kênh), hạng III
3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ), HTKT (thoát nước) Thủy lợi (nạo vét kênh)
4. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Hạng II
5. Khảo sát địa hình, Hạng II
6. Lập quy hoạch xây dựng, hạng III

	28/05/2030

	108
	CAT-00006108

	Công ty TNHH Xây dựng Dư Toàn Thịnh
	
	KV Phụng Thạnh 2, đường Nguyễn Trọng Quyền, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ	
	1. Thi công xây dựng công trình HTKT (Cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng), Thủy lợi, hạng III
2. Gíam sát CTXD CT  HTKT (cấp, thoát nước), Thủy lợi, hạng III
3. Khảo sát địa hình, Hạng III
4. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, Cầu, đường bộ, HTKT (Cấp thoát nước), Hạng III
	28/05/2030

	109
	CAT-00018928
	DNTN Thương mại Dịch vụ Nguyễn Khiêm
	
	Đường tỉnh 922, ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ	
	Thi công xây dựng công trình HTKT  hạng III
	28/05/2030

	110
	CAT-00024222
	Công ty TNHH MTV Xây dựng An Trường

	Số 41, đường Phan Huy Chú, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
	28/05/2030

	111
	CAT-00040637
	Công ty TNHH MTV Nhà Đất Xuân Thịnh

	B2-8. đường số 12, Khu dân cư 586, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thi công XDCT Dân dụng, Công nghiệp, HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
	28/05/2030

	112
	CAT-00040638

	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng TTC
	
	141A, đường cặp sông Cái Răng bé - Yên Hạ, KV Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ	
	1. Khảo sát địa hình, Hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III
3. Thiết kế Kiến trúc, Kết cấu công trình dân dụng, Hạng III
	28/05/2030

	113
	CAT-00001454

	Công ty CP Tư vấn Phát triển 

	162/43 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình:
- Dân dụng, hạng II
- Giao thông (Cầu, Đường bộ), HTKT (Cấp – Thoát nước), hạng III
2. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, hạng II
	05/06/2030

	114
	CAT-00041070

	Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ

	19-21 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế- Lắp đặt thiết bị Điện công trình Dân dụng và Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
2. Giám sát:
- Công tác xây dựng công trình:  HTKT (Chiếu sáng công cộng) hạng III
- Công tác lắp đặt thiết bị điện công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
	05/06/2030

	115
	
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thanh Vinh

	Lô 95 Đường A3, Khu TĐC Phú An, Khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: 
- Dân dụng, hạng II
- Công nghiệp nhẹ, hạng III
	05/06/2030

	116
	CAT-00041071

	Công ty CP Cơ khí Điện máy Cần Thơ

	103 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông (Cầu, Đường bộ), HTKT (Cấp Thoát nước), hạng III
	05/06/2030

	117
	CAT-00041072

	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Gia Huy

	23 ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Thi công:
- Xây dựng công trình Thủy lợi, HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
- Lắp đặt thiết bị Điện công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp), hạng III
	05/06/2030

	118
	CAT-00041073

	Công ty TNHH MTV Xây dựng 678

	37/36 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Đường bộ, HTKT (Cấp Thoát nước), hạng III
	05/06/2030

	119
	CAT-00002078

	Công ty TNHH Tân Thuận Trung

	ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: 
- Dân dụng, hạng II
- Cầu, Đường bộ, Thủy lợi (Kè, Kênh, Cống), hạng III
	05/06/2030

	120
	CAT-00041574

	Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc Thiên Nam
	Số 147A, Khu vực Thới Hòa, Phường Thới An Đông, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, hạng III
2. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng.  Hạng III
	12/06/2030

	121
	CAT-00041575

	Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Cộng Đồng CAN HOUSE
	47F hẻm 51, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, hạng III
2. Giám sát công trình Dân dụng, Công nghiệp, hạng III
3. Thiết kế XDCT Dân dụng, công nghiệp, Hạng III
4. Khảo sát địa hình, Hạng III
	12/06/2030

	122
	CAT-00041576

	Công ty TNHH MTV Minh Khoa
	Đường tỉnh 922, ấp Thới Hữu, Khu dân cư vượt lũ, X. Đông Hiệp, H. Cờ Đỏ, TP Cần Thơ
 
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, đường bộ, hạng III
2. Giám sát công trình Dân dụng, Cầu, đường bộ, hạng III
3. Thiết kế XDCT Dân dụng, Hạng III
	12/06/2030

	123
	CAT-00034762

	Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Khánh Lộc
	B18-10, đường số 28, Khu ĐT hai bên đường Ngyễn Văn Cừ, X. Mỹ Khánh, H. Phong Điền, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ), HTKT (Cấp, thoát nước), hạng III
	12/06/2030

	124
	CAT-00041577

	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Thuận Thiên Phúc
	Số 298, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, đường bộ, hạng III
	12/06/2030

	125
	CAT-00006100

	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Trí Việt
	số 222, đường Xuân Thủy, KDC Hồng Phát, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu), hạng II
	12/06/2030

	126
	CAT-00022165

	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Lê Gia Nguyễn
	35/3, đường Đồng Văn Cống,  P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế XDCT HTKT (Cấp, thoát nước, Chiếu sáng công cộng) hạng III
2. Thiết kế Cơ - Điện (Đường dây - Trạm BA), Hạng III
3. - Giám sát CTXD CT HTKT (Cấp, thoát nước), hạng III
- Giám sát lắp đặt TB công trình HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
	12/06/2030

	127
	CAT-00002319

	Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường
	Lô B1-8. Khu dân cư AN Thới, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công XDCT NN&PTNT (Kè, cống)
hạng III
	12/06/2030

	128
	CAT-00041578

	Công ty TNHH Xây dựng Nam Thịnh Vượng
	Số nhà 285 đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng
	1. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, HTKT, hạng III
2. Giám sát CTXD công trình Dân dụng, hạng III
	12/06/2030

	129
	CAT-00041579

	Công ty TNHH MTV TM DV Hải Khang
	Số 6 đường Lý Tự Trọng , P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thi công XDCT Dân dụng, Công nghiệp, HTKT (Cấp thoát nước),  Đường bộ, hạng III
2. Giám sát CTXD CT Dân dụng, Công nghiệp, HTKT (Cấp thoát nước),  Đường bộ, hạng III, hạng III
3. Thiết kế XDCT Dân dụng, công nghiệp, Hạng III
	12/06/2030

	130
	CAT-00041580

	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại Xây dựng Hoàng Xuân Phát
	569 Khu Vực Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ
	Thi công XDCT: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông (Cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật     (cấp thoát nước), Thủy lợi, Hạng III
	12/06/2030

	131
	CAT-00042382

	Công ty TNHH Cơ khí và quảng cáo Huy Nam

	21-22 Đường số 7B, Khu nhà ở Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và HTKT (Chiếu sáng công cộng), hạng III
	30/06/2030

	132
	CAT-00042383

	Công ty TNHH MTV TMDV Xây dựng Thành Thành Công

	115 ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, hạng III
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, Đường bộ, hạng III
3. Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Đường bộ, hạng III
	30/06/2030

	133
	CAT-00040638

	Công ty TNHH TMDV Xây dựng TTC

	141A Đường Cặp sông Cái Răng Bé – Yên Hạ, KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Cầu, Đường bộ, hạng III
	30/06/2030

	134
	CAT-00037793

	Công ty TNHH TMDV Xây dựng An Gia Phúc

	122/1 Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (Đường bộ), Thủy lợi, hạng III
	30/06/2030

	135
	CAT-00036333
	Công ty TNHH Án Anh

	120/47 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

	Thi công xây dựng công trình: Cầu, Đường bộ, hạng III
	30/06/2030

	136
	CAT-00042384
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hiệp Hưng

	Khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, Đường bộ, HTKT (Cấp – Thoát nước) hạng III
2. Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Cầu, Đường bộ,  HTKT (Cấp – Thoát nước) hạng III
3. Giám sát công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, Cầu, Đường bộ,  HTKT (Cấp – Thoát nước) hạng III
	30/06/2030

	137
	CAT-00029542
	Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng Cường Anh

	Kv Thới Lợi, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình: Thủy lợi, hạng III
	30/06/2030

	138
	CAT-00008545
	Công ty CP Thiết kế xây dựng Thái Thịnh

	103-AC2, KDC Cái Sơn – Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng và HTKT (Cấp – Thoát nước), hạng II
2. Thiết kế Quy hoạch xây dựng, hạng II


	30/06/2030

	139
	CAT-00042385

	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Điền

	123 Phan Huy Chú, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	1. Thiết kế:
 - Kết cấu công trình: Dân dụng, Công nghiệp nhẹ, hạng III
- Xây dựng công trình: Cầu, Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT (Nạo vét Kênh), hạng III
2. Giám sát:
- Công tác xây dựng công trình:  Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT (Kè, Nạo vét Kênh, Đê bao), hạng III
- Công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, hạng III
3. Khảo sát địa hình công trình xây dựng, hạng III
4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT (Kè, Cống, Nạo vét Kênh, Trạm bơm, Đê bao) , hạng III
5. Thi công:
- Xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, Đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, NN&PTNT (Kè, Cống, Nạo vét kênh, Đê bao), hạng III
- Lắp đặt thiết bị vào công trình, hạng III
	30/06/2030

	140
	CAT-00001455

	Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp và Thương mại Khôi Nguyên

	95/2L Nguyễn Thông, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình:
- Dân dụng, hạng II
- Thủy lợi, hạng III
	30/06/2030

	141
	CAT-00039904
	Công ty TNHH Truyền Phát
	26A Đường Nguyễn Huệ, Khu vực 3, phường Ngã Bảy, Tp. Ngã 7, Hậu Giang
	Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - Thoát nước), hạng III
	30/06/2030

	142
	CAT-00011484
	Công ty TNHH ĐTXD Thương mại Anh Minh

	B214, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thi công xây dựng công trình:
- Dân dụng, hạng II
- Giao thông (Cầu, Đường bộ), hạng III
	30/06/2030

	143
	CAT-00016249

	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lộc Phát

	343 ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ
	Giám sát công tác xây dựng công trình: Thủy lợi và HTKT, hạng III
	30/06/2030

	[bookmark: _GoBack]144
	CAT-00018935

	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vĩnh Trà

	Địa chỉ: HT8 Đường 22, KĐT mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Điều chỉnh Người đại diện pháp luật (từ ông Nguyễn Thanh Tùng sang ông Lê Nguyễn Trị Quốc) và Địa chỉ công ty dời về số HT8 Đường 22, KĐT mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ theo GPĐKKD số 1801388026 cấp điều chỉnh lần 5 ngày 01/4/2020
	30/06/2030
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